
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÙ ĐĂNG 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

   
___________________

 

Bản án số:  20 /2024/HS-ST 

Ngày 05 /03/2024  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƢỚC
 

         Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ toà phiên toà: Ông Trần Văn Xuyến 

Hội thẩm nhân dân:   
        [1]. Ông Trần Đức Hòa. 

        [2]. Bà Lê Thị Thận. 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Bùi Quốc Hải  – Cán bộ Toà án nhân dân huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Ông  Hoàng 

Văn Đàm  -  Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

         Trong ngày 05 tháng 03 năm 2024, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/TLST-HS  ngày 23  

tháng 01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2024/QĐXX – ST ngày 20 

tháng 02 năm 2024, đối với các bị cáo: 

Họ và tên: 
1/Triệu T ,tên gọi khác: Không, giới tính: Nữ; sinh năm: 2002, tại tỉnh: Bình Phước. 

Nơi cư trú: Thôn 5, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

CCCD số: 070302008820, cấp ngày 27/12/2021.Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Tày;  Tôn 

giáo: Không.Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 12/12.Họ và tên cha: Triệu Văn K,  

Họ và tên mẹ: Lâm  n,  Họ và tên chồng: Bùi  N, Bị cáo có một người con sinh năm 2022 và 

01 anh ruột sinh năm 1997.Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cơ trú từ ngày 02/10/2023 cho đến nay. 

 

2/ Điểu Thị H  N, tên gọi khác: Không, giới tính: Nữ; sinh năm: 2001, tại tỉnh: Bình Phước. 

Nơi cư trú: Thôn Sơn Lang, xã P S, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

CCCD số: 070301005001, cấp ngày 05/07/2021.Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: M’nông;  

Tôn giáo: Thiên chúa. Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 12/12.Họ và tên cha: Điểu 

K, Họ và tên mẹ: Thị R, Bị cáo có một người em sinh năm 2012.Tiền án, tiền sự: Không.Bị 

cáo bị cấm đi khỏi nơi cơ trú từ ngày 02/10/2023cho đến nay. 

 

3/ Lê Thị H Y,tên gọi khác: Không, giới tính: Nữ; sinh năm: 2001, tại tỉnh: Bình Phước. 

Nơi cư trú: Thôn 6, xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

CCCD số: 070301007247, cấp ngày 27/12/2021. 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ 

học vấn: 11/12.Họ và tên cha: Lê Thanh S, Họ và tên mẹ: Lưu Thị P L, Bị cáo có 02 người 

em sinh năm 2003 và 2006.Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cơ trú từ ngày 

02/10/2023 cho đến nay. 
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 ( các bị cáo có mặt ). 

Những ngƣời tham gia tố tụng: 

Đại diện bị hại: 

ông Lương Minh H,  sinh năm 1986 ( có mặt ) 

bà Nguyễn Thị T T, sinh năm 1994 ( có mặt ) 

Địa chỉ: Khu Hoà Đồng, TT Đ P, huyện B Đ, tỉnh Bình Phước. 

Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

ông Đỗ Lê T; sinh năm 1995 ( có mặt ) 

Địa chỉ: Khu Đức Hoà, TT Đ P, huyện B Đ, tỉnh Bình Phước. 

bà Nguyễn Thị P T; sinh năm 1994 ( có mặt ) 

Địa chỉ: Khu Đức Hoà, TT Đ P, huyện B Đ, tỉnh Bình Phước. 

  

  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

           Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:   

[1].Về hành vi pham tội của các bị cáo:  

 Nhóm trẻ tư thục “Baby Shark” tại khu phố Đức Hoà, thị trấn Đức Phong, huyện Bù 

Đăng do anh Đỗ Lê T làm chủ, được UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước cấp giấy phép hoạt động theo Quyết định số: 188/QĐ ngày 30/12/2022.Quá trình hoạt 

động, anh Thanh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Phương Trinh thuê 03 nhân viên làm nhiệm vụ 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhóm trẻ tư thục Baby Shark của mình, gồm: Triệu T , Điểu Thị H  

N và Lê Thị H Y (chỉ thỏa thuận hợp đồng miệng, không lập thành văn bản). Khi làm việc, 

Hiệp, Nhân, Yến được anh Thanh phân công nhiệm vụ chung là cùng nhau quản lý, chăm sóc 

các cháu từ lúc gửi đến khi các cháu được gia đình đón về, còn chị Trinh làm nhiệm vụ cấp 

dưỡng việc ăn uống cho các cháu.Trung bình mỗi ngày nhóm trẻ nhận trông coi khoảng 40 trẻ 

có độ tuổi từ 20 tháng đến 06 tuổi. 

 Khoảng 07 giờ ngày 06/6/2023, cháu Lương Kim Bảo Ánh, sinh ngày 26 tháng 8 năm 

2021, được mẹ là chị Nguyễn Thị Thông Tin đưa đến gửi tại Nhóm trẻ tư thục “Baby Shark” để 

trông coi, chăm sóc. Khoảng 10 giờ, cháu Ánh và các cháu khác được chị Trinh, Hiệp, Nhân, 

Yến cho ăn để đi ngủ trưa. Sau khi các cháu đã đi ngủ trưa, anhThanh và chị Trinh đã giao 

nhóm trẻ lại cho Hiệp, Nhân, Yến trông coi để đi công việc cá nhân. Đến khoảng 14 giờ, sau 

khi các cháu ngủ dậy thì Hiệp, Nhân, Yến cho các cháu ăn cháo,nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tắm, 

Hiệp cởi quần áo và để cho các cháu chơi cùng nhau. Lúc này, cháu Ánh đi lại khu vực sàn tắm 

để chơi và nghịch nước cùng bạn.Trong khoảng thời gian này, Hiệp, Nhân, Yến vẫn đang cho 

các cháu khác ăn cháo và cởi quần áo để chuẩn bị đi tắm nhưng không chú ý đến cháu Ánh 

cùng bạn đang xả nước vào thùng nhựa màu xanh để nghịch. Khoảng 15 phút sau, thấy ồn ào 

nên Hiệp đi lại sàn tắm kiểm tra thì phát hiện cháu Ánh bị ngã cắm đầu vào thùng nước. Thấy 

vậy, Hiệp đã bế cháu Ánh ra và tiến hành hô hấp nhân tạo rồi cùng mọi người đưa cháu Ánh tới 

Trung tâm y tế huyện Bù Đăng cấp cứu nhưng cháu Ánh đã tử vong (BL: 106-169). 

Tại kết luận giám định pháp y về tử thi số: 618/KL-KTHS ngày 20/6/2023 của Phòng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Bình Phước kết luận: Lương KB Ábị ngạt cơ học do di vật đường thở 

gây suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong (BL: 25, 26). 

 

[2] Các vấn đề khác : 
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 Về vật chứng vụ án: 01 thùng nhựa màu xanh đường kính 42cm, cao 44cm chuyển 

đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng để phục vụ truy tố, xét xử. 

 Về trách nhiệm dân sự: Anh Đỗ Lê T và chị Nguyễn Phương Trinh đã bồi thường 

150.000.000 đồng; 03 bị cáo Hiệp, Nhân, Yến đã bồi thường mỗi người 50.000.000 đồng cho 

gia đình người bị hại. Đại diện bị hại là anh Lương Minh H và chị Nguyễn Thị Thông Tin 

không yêu cầu gì thêm về dân sự. 

 Tại Bản cáo trạng số: 18/CT - VKS ngày 18/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bù Đăng, truy tố các bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y về  Tội vô ý làm 

chết người, theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp luật 

đối với bị cáo như sau: 

 Về tội danh và hình phạt: Đề nghị tuyên bố bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và  Lê Thị 

H Y  phạm Tội vô ý làm chết người . 

 Áp dụng khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, điểm b, s khỏan 1, 2 Điều 51, 58, 65 

BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y mỗi bị cáo từ 12 tháng 

đến 18  tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

 Về vật chứng vụ án: Xử lý theo quy định pháp luật. 

 Ý kiến về Quyết định truy tố: Bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y đồng ý 

với quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng của các bị cáo, các bị cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

       

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, Quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đăng tỉnh 

Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, Kiểm 

sát viên trong qua trình điều tra truy tố thực hiện đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự.   

[2]. Xác định tội danh:  

Nhóm trẻ tư thục “Baby Shark” tại khu phố Đức Hoà, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng do 

anh Đỗ Lê T làm chủ .Quá trình hoạt động, anh Thanh thuê 03 nhân viên làm nhiệm vụ chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhóm trẻ tư thục Baby Shark của mình, gồm: Triệu T , Điểu Thị H  N và 

Lê Thị H Y. Khi làm việc, Hiệp, Nhân, Yến được anh Thanh phân công nhiệm vụ chung là 

cùng nhau quản lý, chăm sóc các cháu từ lúc gửi đến khi các cháu được gia đình đón về. 

  Khoảng 14 giờ ngày 06/6/2023, sau khi các cháu ngủ dậy thì Hiệp, Nhân, Yến cho các 

cháu ăn cháo, nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tắm, Hiệp cởi quần áo và để cho các cháu chơi cùng 

nhau. Lúc này, cháu Lương KB Áđi lại khu vực sàn tắm để chơi và nghịch nước cùng 

bạn.Trong khoảng thời gian này, Hiệp, Nhân, Yến vẫn đang cho các cháu khác ăn cháo và cởi 

quần áo để chuẩn bị đi tắm nhưng không chú ý đến cháu Ánh cùng bạn đang xả nước vào thùng 

nhựa màu xanh để nghịch. Khoảng 15 phút sau, thấy ồn ào nên Hiệp đi lại sàn tắm kiểm tra thì 

phát hiện cháu Lương KB Ábị ngã cắm đầu vào thùng nước. Thấy vậy, Hiệp đã bế cháu Ánh ra 

và tiến hành hô hấp nhân tạo rồi cùng mọi người đưa cháu Ánh tới Trung tâm y tế huyện Bù 

Đăng cấp cứu nhưng cháu Ánh đã tử vong.  

Tại kết luận giám định pháp y về tử thi số: 618/KL-KTHS ngày 20/6/2023 của Phòng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Bình Phước kết luận: Lương Kim Bảo Á bị ngạt cơ học do di vật đường 

thở, gây suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong. 
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        Anh Đỗ Lê T thuê các bị cáo làm việc chỉ là thoả thuận về dân sự, các bị cáo làm việc 

chung, chịu trách nhiệm chung trong quá trình trông coi, giám sát các cháu. 

       Như vậy các bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y  

đã có hành động vô ý do cẩu thả, thiếu quan tâm giám sát bảo đảm an toàn tuyệt đối trong 

quá trình trông coi giám sát tất cả các cháu, để cho cháu Lương KB Áđi lại khu vực sàn tắm 

để chơi, cháu đã  nghịch nước sau đó ngã vào thùng nước dẫn đến ngạt thở và tử vong. 

        Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi vô ý do cẩu thả, có đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự. 

        Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng người khác, gây 

ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự  tại địa phương. 

       Vì vậy các bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y đã phạm vào Tội vô ý làm chết 

người, quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. 

       Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[3].Các tình tiết tặng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Các tình tiết tặng nặng: Không có. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã 

bồi thường cho người bị hại ngoài ra đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. 

 Sau khi xem xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị 

cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm, phù hợp với tính chất mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo và người liên quan đã bồi thường cho đại diện bị hại, 

đại diện bị hại không yêu cầu gì nên không xem xét. 

[4].Về vật chứng vụ án:  01 thùng nhựa màu xanh đường kính 42cm, cao 44cm cần tịch thu 

tiêu hủy. 

[5]. Về án phí: Buộc các bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y , mỗi bị cáo nộp 

200.000đ án phí HSST.   

        Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1]. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y phạm 

Tội vô ý làm chết người. 

         Áp dụng khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự, điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51, 58, 65   

BLHS tuyên: 

        Xử phạt bị cáo Triệu T  15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo , thời gian thử thách 30 

tháng kể từ ngày tuyên án ( 05/3/2024), giao bị cáo về xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước giám 

sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

       Xử phạt bị cáo Điểu Thị H  N 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo , thời gian thử thách 

30 tháng kể từ ngày tuyên án ( 05/3/2024), giao bị cáo về UBND xã Phú Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

        Xử phạt bị cáo Lê Thị H Y  15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo , thời gian thử thách 30 

tháng kể từ ngày tuyên án ( 05/3/2024), giao bị cáo về xã P, huyện B, tỉnh Bình Phước giám 

sát giáo dục trong thời gian thử thách. 
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        Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thi hành án hình sự.               

        Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo và người liên quan đã bồi thường cho đại diện bị hại, 

đại diện bị hại không yêu cầu gì nên không xem xét. 

[3].Về vật chứng vụ án, áp dụng Điều 47 BLHS, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên: 

        Tịch thu tiêu hủy 01 thùng nhựa màu xanh đường kính 42cm, cao 44cm. 

( Có biên bản giao nhận ngày 23 / 01 /2024 kèm theo ). 

[4].Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQUBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí của Toà án, Buộc các bị cáo Triệu T , Điểu Thị H  N và Lê Thị H Y, mỗi bị cáo 

nộp 200.000đ án phí HSST.    

[5].Quyền kháng cáo: Bị cáo, Đại diện bị hại, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.   

  

  

Nơi nhận:                                                         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bp;                                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Sở TP tỉnh BP; 

- Công an tỉnh BP; 
- VKSND huyện BĐ;       

- CCTHADS huyện BĐ;                

- Người tham gia tố tụng;      

- Lưu HS.                                                                                                      Trần Văn Xuyến 
 

 

                            


